
Mức tiêu hao nhiên liệu theo thiết kế phương tiện
(Kèm theo Thông báo số:        /TB-SGTVT ngày       /12/2022 của Sở GTVT tỉnh Lai Châu)

STT Loại xe Nhãn hiệu Số loại Nước sản xuất
Năm
sản
xuất

Kiểu
hộp số
(số cơ

khí/số tự
động)

Số chỗ

Loại
nhiên
liệu sử
dụng

Mức tiêu hao
nhiên liệu

theo thiết kế
(lít/100km)

Ghi chú

1 Xe bán tải Nissan Navara Nhật Bản, Việt Nam 2016 Cơ khí 5 Diesel 9.1
2 Xe bán tải Ford Ranger 2.0 Việt Nam 2022 Tự động 5 Diesel 8
3 Xe bán tải Ford Ranger 2.5 Việt Nam 2015 Cơ khí 5 Diesel 11
4 Ô tô con Suzuki Vitara Việt Nam 2003 Cơ khí 5 Diesel 10.6
5 Ô tô con Mitsubishi Pajero 3.0 Nhật Bản 2014 Cơ khí 7 Xăng 13.5
6 Xe khách Mercedes SPRINTER311CDI Việt Nam 2005 Cơ khí 16 Diesel 10.2
7 Xe khách Toyota Hiacerzh115L-Brme Việt Nam 2004 Cơ khí 16 Xăng 11
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